
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN
Số:        /TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Bắc Kạn, ngày          tháng 6 năm 2020


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Thực hiện Văn bản số 100/HĐND-VP ngày 05/6/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc cho ý kiến xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh;
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh, nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Ngày 17/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn và các văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai, thực hiện.

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để thực hiện các chính sách theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và tích hợp các chính sách theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức cá nhân trên địa bàn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để hình thành các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng hiệu quả kinh tế cho ngành sản xuất nông nghiệp hướng tới sản xuất bền vững, phù hợp với định hướng phát triển của Trung ương. Tuy nhiên, qua triển khai tổ chức thực hiện chính sách quy định theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, UBND tỉnh nhận thấy các đối tượng hưởng lợi gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng.

Từ khi thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi xuất vốn vay tín dụng trên địa bàn tỉnh đến nay mới có 01 HTX và 01 trang trại tại thành phố Bắc Kạn được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn với tổng số vốn cam kết giải ngân là 2.000 triệu đồng; tổng số lãi suất đã hỗ trợ là 215,2 triệu đồng, dư nợ được hỗ trợ đến 30/4/2020 là 550 triệu đồng. 

Thực tế, phần lớn HTX trên địa bàn tỉnh được thành lập còn hạn chế về năng lực quản trị, phương án kinh doanh chưa có tính khả thi hoặc HTX không có tài sản thế chấp hoặc tài sản đảm bảo để thế chấp ngân hàng nên khi tiếp cận với các Ngân hàng thương mại, hầu hết các HTX không vay được vốn hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất của Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND.

Qua đánh giá thực tế và nhu cầu của HTX, thành viên HTX, UBND tỉnh nhận thấy nếu có chính sách hỗ trợ lãi suất cho các thành viên HTX vay vốn để phục vụ mục đích sản xuất, chế biến các sản phẩm theo kế hoạch sản xuất chung của HTX, có liên kết chuỗi, có hợp đồng đầu ra cho sản phẩm thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên HTX, HTX có nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng cho thành viên HTX cũng khả thi và phù hợp với thực tiễn, thành viên HTX sẽ có điều kiện về tài sản thế chấp, trách nhiệm cá nhân cụ thể... và thuận lợi hơn trong tiếp cận vay vốn tín dụng. Đồng thời chính sách này cũng sẽ khuyến khích là động lực để các hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ sẽ tích cực tham gia và tổ chức sản xuất theo phương thức sản xuất HTX.
Do vậy, UBND tỉnh báo cáo và đề xuất điều chỉnh khoản 1, Điều 11, Nghị quyết số  08/2019/NQ-HĐND theo hướng:

- Bổ sung và mở rộng đối tượng hỗ trợ đến thành viên HTX.

- Tăng thời gian hỗ trợ từ 01 năm lên 03 năm để phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của HTX và phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của các thành viên và các khoản vay trung hạn của các Ngân hàng thương mại.

UBND tỉnh đánh giá: Nếu điều chỉnh được chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng như vậy sẽ cơ bản tháo gỡ được khó khăn về nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho HTX, đồng thời đây cũng là động lực thúc đẩy, khuyến khích các hộ dân tham gia và phát triển hình thức tổ chức sản xuất HTX.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM

1. Mục đích 

Điều chỉnh, sửa đổi Khoản 1, Điều 11 của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhằm tháo gỡ được khó khăn về nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho HTX, Doanh nghiệp và thành viên HTX đồng thời tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích các hộ dân tham gia và phát triển hình thức tổ chức sản xuất HTX.
2. Quan điểm

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cho HTX, Doanh nghiệp và thành viên HTX tiếp cận được nguồn vốn vay từ các từ tổ chức tín dụng đảm bảo theo các quy định của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất.

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh: Điều chỉnh, sửa đổi khoản 1, Điều 11 của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh, trong đó mở rộng đối tượng hỗ trợ đến các đối tượng vay là thành viên HTX; tăng mức hỗ trợ từ 01 năm lên 03 năm để phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của HTX và phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của các thành viên và các khoản vay trung hạn của các Ngân hàng thương mại.
2. Đối tượng áp dụng: Mở rộng đối tượng hỗ trợ đến các đối tượng vay là thành viên HTX.
V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Theo quy định, trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức thực hiện các bước như sau:

Theo quy định, trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức thực hiện các bước như sau:

1. UBND tỉnh báo cáo, đề xuất ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị  điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn (tại Văn bản số 2506/UBND –NNTNMT ngày 07/5/2020) và được HĐND tỉnh nhất trí tại cuộc họp ngày 07/5/2020 (tại Thông báo số 13/TB-HĐND).

Trên cơ sở nội dung chỉ đạo trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết, đăng tải trên công thông tin điện tử của tỉnh, gửi các cơ quan, đơn vị liên quan xin ý kiến góp ý (lần 1); đồng thời, gửi Sở Tư pháp thẩm định Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết đảm bảo theo quy định (lần 1).

2. Thực hiện Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 11/5/2020 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 58/TTr-UBND ngày 29/5/2020 về việc đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; HĐND tỉnh đã nhất trí tại Văn bản số 100/HĐND-VP ngày 05/6/2020 của Hội đồng nhân dân Bắc Kạn. 

3. Trên cơ sở Văn bản số 100/HĐND-VP ngày 05/6/2020 của Hội đồng nhân dân Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết, đăng tải trên công thông tin điện tử của tỉnh, gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để xin ý kiến góp ý (lần 2) và xin ý kiến của các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị quyết sau khi điều chỉnh; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định( lần 2).

4. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉnh sửa, hoàn thiện và trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

VI. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1 Bố cục

- Cơ quan ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Tên Nghị quyết: Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết gồm có 3 Điều:

+ Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh.

+ Điều 2. Các nội dung không điều chỉnh, sửa đổi tại Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

+ Điều 3. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản
Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh, cụ thể:

	Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND
	Nội dung đề nghị điều chỉnh, sửa đổi

	“Điều 11. Hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm
1. Chính sách hỗ trợ tín dụng.
a) Đối tượng được hỗ trợ: Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

b) Mức hỗ trợ: 

Hỗ trợ lãi suất vốn vay 6%/năm; mức vay được hỗ trợ lãi suất bằng 70% giá trị hợp đồng tối đa không quá 2.000 triệu đồng. Thời gian hỗ trợ tối đa 01 năm, mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần.  

c) Điều kiện hỗ trợ: 

Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với người dân trong thời gian 03 năm, giá trị hợp đồng từ 2.000 triệu đồng trở lên; có vay vốn của các tổ chức tín dụng.


	“Điều 11. Hỗ trợ tín dụng, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm 
1. Chính sách hỗ trợ tín dụng.
a) Đối tượng được hỗ trợ: Doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX), thành viên hợp tác xã.

b) Mức hỗ trợ: 

- Đối với doanh nghiệp, HTX: Hỗ trợ lãi suất vốn vay 6%/năm; mức vay được hỗ trợ lãi suất bằng 70% giá trị hợp đồng tối đa không quá 2.000 triệu đồng/đối tượng. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 năm, mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần.  

- Đối với thành viên HTX: Hỗ trợ lãi suất vốn vay 6%/năm; mức vay được hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 200 triệu đồng/thành viên. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 năm, mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần.  

c) Điều kiện hỗ trợ: 

- Đối với doanh nghiệp, HTX: Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với người dân trong thời gian 03 năm, giá trị hợp đồng từ 2.000 triệu đồng trở lên; có vay vốn của các tổ chức tín dụng.

- Đối với thành viên hợp tác xã: Phải là thành viên HTX; vay vốn để sử dụng vào mục đích sản xuất chế biến các sản phẩm theo chuỗi liên kết của HTX và có hợp đồng cung cấp sản phẩm nông nghiệp cho HTX, Doanh nghiệp trong thời gian 03 năm hoặc có xác nhận của HTX về việc góp vốn của các thành viên, có vay vốn của các tổ chức tín dụng.



VII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện của Nghị quyết sau khi điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND khoảng 56.736 triệu đồng, không phát sinh so với kinh phí mà Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 đang thực hiện, cụ thể: Dự kiến kinh phí tối đa (dự kiến tất cả các thành viên đều có nhu cầu vay trong thời gian 03 năm), với mức hỗ trợ lãi suất cho gói vay tối đa là 200 triệu đồng/01 hộ thành viên: 


- Tổng số HTX hiện nay là 196 HTX với tổng số thành viên 1.751 thành viên, tuy nhiên hiện tại có 171 HTX đang hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng thành viên là 1.576 người (trừ 25 HTX với 175 thành viên do HTX ngừng hoạt động) 

- Nhu cầu kinh phí hỗ trợ trong 03 năm dự kiến là: 1.576 thành viên x 36 triệu đồng = 56.736 triệu đồng. (1 thành viên  x 200 triệu đồng x 6% lãi xuất x 03 năm = 36 triệu đồng).
VIII. THỜI GIAN TRÌNH HĐND TỈNH: Thời gian dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020.

* Hồ sơ dự thảo Nghị quyết, gồm: 

(1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;

(3) Báo cáo thực hiện và đánh giá tác động của Nghị quyết; 

(5) Báo cáo Thuyết minh xây dựng Nghị quyết;

(6) Ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, địa phương; Văn bản tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, địa phương cho dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết; 

(7) Báo cáo thẩm định của sở Tư pháp; giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận: 
           
Gửi bản điện tử:
- TT HĐND tỉnh ; 
             
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở NN&PTNT;   

- LĐVP;  

Gửi bản giấy: 

- TT HĐND tỉnh;   

- Lưu: VT, ....
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